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  THÔNG BÁO 

Tổ chức niêm yết công khai danh sách đề nghị tặng, truy tặng  

“ uy chƣơng Thanh niên xung phong vẻ vang” 

 

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Thực hiện Văn bản số 4494/SNV-TĐKT ngày 28/7/2026 của Sở Nội vụ 

về việc tiếp tục thực hiện khen thưởng thành tích kháng chiến và xét tặng, truy 

tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. Trên cơ sơ hồ sơ kê khải 

của 20 đối tượng thanh niên xung phong, thân nhân liệt sỹ thanh niên xung 

phong và kết quả thẩm định của phòng Văn hóa - Xã hội xã. 

Ủy ban nhân dân xã Gia Hanh Thông báo công khai danh sách thanh niên 

xung phong, liệt sỹ thanh niên xung phong đề nghị tặng, truy tặng“ Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang” theo quy định danh mục hồ sơ, thời gian và 

đối tượng được quy định tại điểm 2, Điều 11, Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg 

ngày 01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

xã; trang thông tin truyền thông và đăng tải trên trang thông tin điện tử xã Gia 

Hanh tại địa chỉ: http://Giahanh.hatinh.gov.vn. 

Thời gian niêm yết 10 ngày làm việc, kể từ ngày 02/10/2026 đến hết ngày 10/10/2026     

(Có danh sách kèm theo) 

 UBND xã Gia Hanh Thông báo cho toàn thể bà con nhân dân được biết. 

Trong thời gian niêm yết, đề nghị bà con nhân dân theo dõi, nếu có ý kiến phản 

ánh gửi về UBND xã Gia Hanh (qua phòng Văn hóa – Xã hội) biết, tổng hợp, xử 

lý theo quy định. Sau thời gian niêm yết trên, nếu không có ý kiến gì thì Phòng 

Văn hóa xã hội xã lập danh sách và hồ sơ của các đối tượng đề nghị hội đồng 

Thi đua khen thưởng của xã Gia Hanh thẩm định, xem xét trình cấp trên thẩm 

định, xét tặng, truy tặng đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng uỷ, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, UBND. 
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D    SÁ   ĐỀ    Ị  ÉT TẶ  , TRUY TẶ   “  UY   ƢƠ   T       Ê   U   P O   VẺ V   ” 

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày   tháng 10  năm 2026 của UBND xã) 

 
 

I. D    SÁ   ĐỀ    Ị TẶ G “ UY   ƢƠ   THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ V   ”  

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

 

 ơi Đăng ký 

hồ sơ 

     ơi đi Thanh 

Niên Xung Phong 

Thời gian tham gia 

Thanh niên xung phong 

Đơn vị Thanh Niên 

xung phong Hồ sơ minh chứng 

1.  Nguyễn Văn Học Nam 1948 
Xã Vĩnh Lộc, huyện Can 

Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Vĩnh Lộc, 

huyện Can Lộc, 

Tỉnh Hà Tĩnh( Nay 

là xã Gia Hanh; tỉnh 

Hà Tĩnh) 

 

 

02/1973 – 30/12/1975 

( 2 năm 10 tháng) 

 

 

C32-37 Thanh niên 

xung phong Tĩnh Hà 

Tĩnh 

Quyết định chuẩn y 

xuất ngũ hoàn thành 

nhiệm vụ Thanh niên 

Xung Phong 

2.  Nguyễn Văn Kem Nam 1942 
Xã Gia Hanh, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh( Nay 

là xã Gia Hanh; tỉnh 

Hà Tĩnh) 

 

 

02/1965- 06/1975 

( 10 năm 4 tháng) 

 

 

     C551-N55-P18 

-Kỷ niệm chương 

TNXP; Quyết định 

Thương Binh; quyết 

định nghĩ hưu có ghi 

quá trình cong tác. 

3.  Hoàng Thị Thanh Nữ 1954 
Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Mỹ Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh( Nay là xã Gia 

Hanh; tỉnh Hà Tĩnh) 

 

10/02/1972 – 20/12/1974 

(2 năm 10 tháng ) 

 

N40-474P18 
Thẻ Thanh niên Xung 

Phong chống Mỹ cứu 

nước 

4.  
Nguyễn Chung 

Liễn 
Nam 1949 

Xã Thạch Kim, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Thạch Kim, 

huyện Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh( Nay là xã 

Gia Hanh; tỉnh Hà 

Tĩnh) 

 

01/01/1971 - 05/08/1973 

         (2 năm 7 tháng) 

 

Đại đội 475-N40-P18 

Lý lịch Đảng viên 

5.  Phan Tiến Công Nam 1957 
Xã Khánh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Tĩnh) 

Xã Gia Hanh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh Tĩnh( 

Nay là xã Gia 

Hanh; tỉnh Hà Tĩnh) 

 

02/1973 - 12/1975 

( 2 năm 11 tháng) 

 

C: 3235 : D: 934: Đ: 

559 Lý lịch Đảng viên 



 

 

 

 

  

6.  Lê Thị Mai Nữ 1956 
Xã Khánh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh( Nay 

là xã Gia Hanh; tỉnh 

Hà Tĩnh) 

 

 

20/07/1972 – 30/06/1975 

(3 năm) 

 

 

 

C5D934 Cục công 

binh- Đoàn 559 

Lý lịch Đảng viên 

7.  Trần Thị Canh Nữ 1948 
Xã Khánh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh( Nay 

là xã Gia Hanh; tỉnh 

Hà Tĩnh) 

 

 

15/08/1968 - 15/07/1971 

(3 năm) 

 

 

N332-P39 Lý lịch Đảng viên 

8.  Nguyễn Thị Bé Nữ 1946 
Xã Đức Đồng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Đức Đồng, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh( Nay 

là xã Gia Hanh; tỉnh 

Hà Tĩnh) 

 

 

13/07/1965 – 01/12/1967 

(2 năm 5 tháng) 

 

C554P18 Tổng đội 

55P18 Hà Tĩnh Lý lịch Đảng viên 

9.  
Nguyễn Văn 

Huỳnh 
Nam 1953 

Xã Vĩnh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Vĩnh Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh( Nay 

là xã Gia Hanh; tỉnh 

Hà Tĩnh) 

 

 

16/02/1973 – 19/11/1975 

        ( 2 năm 9 tháng) 

 

 

 

C3235 Đoàn 559 Lý lịch quân nhân 

10.  Trần Thị Huệ Nữ 1946 
Xã Vĩnh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) 

Xã Gia Hanh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Vĩnh Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh( Nay 

là xã Gia Hanh; tỉnh 

Hà Tĩnh) 

 

 

03/09/1968 – 01/10/1972 

(3 năm 1 tháng) 

 

 

C531-N53-P18 

Giấy chứng nhận 

hoàn thành nghĩa vụ 

Thanh niên xung 

phong 

11.  Trần Thị Hạnh Nữ 1951 
Xã Khánh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Khánh Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh( Nay 

là xã Gia Hanh; tỉnh 

Hà Tĩnh) 

 

03/09/1968- 20/09/1973 

(4 năm ) 

 

 

C536-N53-P18 

Giấy chứng nhận 

tham gia TNXP kèm 

sơ lược lý lịch. 



II. D    SÁ   ĐỀ    Ị TRUY TẶ   “ UY   ƢƠ   THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ V   ” 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

 

Quê quán 

 

 ơi Đăng ký hồ sơ 

Đơn vị tham 

gia Thanh Niên 

Xung Phong 

     ơi đi Thanh  iên 

Xung Phong 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

Hồ Sơ minh chứng 

1.  
Nguyễn Thị Kim 

Xanh 
Nữ 1942 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, Tĩnh 

Hà Tĩnh 

 

C215N25 Đoàn  

559 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh( Nay là xã Gia 

Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh) 

 

Liệt sỹ 

Bằng Tổ quốc ghi công 

(Liệt sỹ Thanh niên xung 

phong) 

2.  Phan Thị Châu Nữ 1948 
Xã Nhân Lộc, huyện 

Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, Tĩnh 

Hà Tĩnh 

C552-N55-P18 Xã Nhân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh( Nay là xã Gia 

Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

 

Liệt sỹ 

Bằng Tổ quốc ghi công 

(Liệt sỹ Thanh niên xung 

phong) 

3.  Mai Khắc Tuyết Nam 1947 
Xã Khánh Lộc, huyện 

Can Lộc,  tỉnh Hà Tĩnh 

 

Xã Gia Hanh, Tĩnh 

Hà Tĩnh 

C553: N55: P:18 Xã Khánh Lộc, huyện 

Can Lộc,  tỉnh Hà 

Tĩnh( Nay là xã Gia 

Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh) 

 

Liệt sỹ 
Bằng Tổ quốc ghi công 

(Liệt sỹ Thanh niên xung 

phong) 

4.  Hoàng Thị Hạnh Nữ 1952 
Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Xã Gia Hanh, Tĩnh 

Hà Tĩnh 

N53 -538 - P18 huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh( Nay là xã 

Gia Hanh, Tỉnh Hà 

Tĩnh) 

 

Liệt sỹ 

Bằng Tổ quốc ghi công 

(Liệt sỹ Thanh niên xung 

phong) 

5.  Lê Thị Nga Nữ 1948 
Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Xã Gia Hanh, Tĩnh 

Hà Tĩnh 

C2-N55-P18 Phà Địa Lợi- Huyện 

Hương Khê, Tĩnh Hà 

Tĩnh 

 

Liệt sỹ 

Bằng Tổ quốc ghi công 

(Liệt sỹ Thanh niên xung 

phong) 

6.  Nguyễn Hùng Tráng Nam 1931 
Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Xã Gia Hanh, Tĩnh 

Hà Tĩnh 

B3-C299 Đội 34 

Đoàn xung 

phong 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh( Nay là xã Gia 

Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh) 

15/11/1953-

20/12/1955 

 

(2 năm 1 tháng) 

 

 

Lý lịch Đảng viên 

7.  Trần Duy Tân Nam 1952 
Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, Tĩnh 

Hà Tĩnh 

 

Tổng đội 53-

537-P18 

Xã Thanh Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh( Nay là xã Gia 

Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh) 

 

27/08/1968-

08/1971 

(3 năm ) 

 

Lý lịch Đảng viên 

8.  Đoàn Thị Hòa Nữ 1953 
Xã Gia Hanh, huyện 

Can Lộc, Tĩnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, Tĩnh 

Hà Tĩnh 

 

C3-N40-P18 

Xã Đức Minh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh( Nay là xã Đức 

Minh, Tỉnh Hà Tĩnh 

 

2/1972- 2/1975 

(3 năm) 

Quyết định Nghĩ hưu có 

ghi thời gian tham gia công 

tác; Kỷ niệm chương 

Thanh niên xung phong 



9.  Cao Minh Đức Nam 1947 
Xã Yên Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Gia Hanh, Tĩnh 

Hà Tĩnh 

 

552P18 

Xã Yên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh( Nay là xã Gia 

Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh) 

 

6 năm 5 tháng 
- Thẻ Thanh Niên Xung 

Phong cứu nước 

- Kỷ niện chương niên 

xung phong 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                     ỦY B     Â  DÂ     
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